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3.2 Các tình huống xảy ra với người dùng VPCTY .................................................... 49 
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1. TỔNG QUAN EGAS 

1.1 Mô hình tổng thể Egas  

Hệ thống EGAS trong ứng dụng QLCH được hợp thành từ các bộ phận dưới đây: 

 

EGAS Center  

Là bộ phận chạy tại Datacenter của tập đoàn, bao gồm các giao diện sau: 

‐ HTTP (Web-based) cho các users trong mạng WAN của Tập đoàn là users của 

các cấp quản lý CHXD tại Tập đoàn, Cty và CN/XN/CH 

‐ HTTP Export vào cấu trúc file Excels để import vào SAP 

‐ HTTP cho các users (bất kỳ) của hệ thống truy cập từ Internet 

‐ HTTP Synchronization cho EGAS CLIENT 

‐ Web Service Client đọc thông tin từ hệ thống thanh toán bên ngoài (PGBank) 

EGAS Client 

Là bộ phận chạy tại một CHXD, bao gồm các giao diện sau: 

‐ HTTP cho các users tại mạng LAN của CHXD 

‐ HTTP Synch Client truyền dữ liệu lên EGAS Center 

‐ TCP Socket client để thực hiện các chức năng quản lý TĐH tại CHXD 

EGAS Center & EGAS Client 

‐ Hai bộ phận này chạy trực tiếp Business Scripting Framework bao gồm toàn bộ 

các chức năng do cấu hình Business Rules tạo nên. Hai bản EGAS Center và 

Internet

Users Internet

Users WAN

HTTP
HTTG

HTTP

External Web 

Services 

(PGBank)

HTTP
Users CHXD

Synch 

(HTTP)

Synch 

(HTTP)

TCP sockets

Embedded PC (PCE)

RS485 /232

PETROLIMEX WAN

CHXD

EGAS CENTER

Pumps

EGAS CLIENT

Server Server

POS

HTTP

Tanks

Cung cấp DL 

cho SAP
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EGAS Client đồng nhất hoàn toàn từ cấu trúc script đến cấu trúc CSDL. Điểm 

khác là dữ liệu của EGAS Client là tập hợp con của dữ liệu tại EGAS Center. 

‐ EGAS Center là điểm truy cập hệ thống QLCH của các users tại mạng WAN, từ 

Tập đoàn, Cty đến CN/XN và users thuộc CHXD nếu cần thiết. 

‐ Toàn bộ truy cập đến EGAS Center cho người dùng và phần mềm khác đều thông 

qua giao thức Web. 

‐ Điểm đồng bộ hóa dữ liệu cho EGAS Client 

1.2 Cơ chế truyền dữ liệu trên Egas 

‐ Tín hiệu log bán tại cột bơm được Agas ghi nhận ngay sau khi kết thúc giao dịch 

phát sinh.  

‐ Các thông tin đo bể được cập nhật sau 5 phút hoặc được ghi nhận ngay khi có 

yêu cầu truy vấn từ người dùng. 

‐ Toàn bộ dữ liệu tín hiệu về bể, cột bơm được lưu trữ tại máy tính nhúng và lưu 

trữ 30 ngày. 

‐ Dữ liệu từ Agas đồng bộ sang Egas Client (CHXD), Egas client đồng bộ dữ liệu 

TĐH từ Agas cách thời điểm hiện tại tối đa 72 giờ. 

1.3 Các tính năng của Agas. 

‐ TĐH cột bơm bao gồm thu nhận và truyền tín hiệu điều khiển cột bơm: View 

trạng thái, Giám sát bán hàng, Quản lý ca bán hàng, Kiểm kê hàng hóa, Thay đổi 

giá từ văn phòng Công ty, Áp giá bán ra cột bơm. 

‐ TĐH đo bể thu nhận tín hiệu về đo bể: Giám sát nhiệt độ, thông số của hàng hóa 

trong bể, Giám sát lượng nhập hàng, Cảnh báo tràn bể. 

1.4 Quy trình thay đổi giá và áp giá bán ra cột bơm 

‐ Khi thay đổi giá: Phòng kinh doanh đơn vị thực hiện cập nhật giá mới và ấn định 

thời gian hiệu lực trên Egas trung tâm. 

‐ Giá mới từ Egas trung tâm sẽ đồng bộ xuống Egas Client tại cửa hàng. 

‐ Cửa hàng tiến hành kiểm tra giá mới tại Egas cửa hàng để đảm bảo giá đã được 

đồng bộ từ Egas trung tâm xuống. 

‐ Cửa hàng tiến hành áp giá bán ra cột bơm bằng chức năng Áp giá bán của chương 

trình. 

‐ Đến thời điểm hiệu lực nhấc vòi bơm khỏi hộc, tại cột bơm sẽ hiện giá mới. 
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1.5 Quản trị và kiểm soát tại khối văn phòng trên Egas 

1.5.1 Quản lý Masterdata 

 Danh mục bể 

Menu: Hệ thống\Cấu  hình CHXD\Bể chứa 

Người thực hiện: Quản trị công ty. 

Khi cửa thêm bể mới hoặc đổi bể chứa mặt hàng A thành mặt hàng B thực hiện 

các bước 

B1: Truy cập vào phần mềm EGAS trung tâm 

B2: Login vào User văn phòng có quyền thay đổi thông tin cấu hình Bể chứa 

B3: Vào menu Hệ thống\ Cấu hình CHXD\ Bể chứa, chọn bể chứa sẽ chứa mặt 

hàng B 

- Nhấn nút  thì nút “Lưu” chuyển thành  

B4: Sửa các giá trị theo thông tin bể mới: 

- Mã bể: Tăng dần theo thứ tự số bể trong CH. 

- Mã TĐH: thêm một số ký tự dạng số sau mã TĐH hiện tại.  

- Tên bể: sửa theo quy định cho mặt hàng mới. 

- Hàng hóa: chọn mặt hàng B. 

- Bỏ check   

B5: Tại thời điểm CH bắt đầu nhập hàng hóa mới. 

- Hoán đổi mã TĐH giữa bể chứa mặt hàng A và mặt hàng B để đảm bảo 

tính liên tục của mã TĐH các bể chứa đang kết nối. 

- Check vào ô  nếu có kết nối TĐH bể 

- Thay đổi giá trị trạng thái của bể cũ thành  

 Danh mục vòi bơm 

Menu: Hệ thống\Cấu  hình CHXD\Vòi bơm 

B1: Truy cập vào phần mềm EGAS trung tâm 

B2: Login vào User văn phòng có quyền thay đổi thông tin cấu hình Vòi Bơm 

B3: Vào menu Hệ thống\ Cấu hình CHXD\ Vòi bơm, chọn Cửa hàng sẽ bán mặt 

hàng B 

- Nhấn nút  để tạo vòi bơm bán mặt hàng mới  

B4: Sửa các giá trị theo thông tin Vòi bơm mới: 

- Mã vòi: Tăng dần theo thứ tự số vòi bơm trong CH. 

- Mã TĐH: thêm một số ký tự dạng số sau mã TĐH hiện tại.  

- Tên vòi bơm: sửa theo quy định cho mặt hàng mới. 
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- Nối bể: chọn bể chứa mặt hàng B. 

- Check  (đối với những vòi bơm có lắp tự động hóa) 

B5: Tại thời điểm CH bắt đầu xuất bán hàng hóa mới. 

- Hoán đổi mã TĐH giữa vòi bơm xuất bán mặt hàng cũ và mặt hàng mới 

để đảm bảo tính liên tục của mã TĐH các vòi bơm đang kết nối. 

- Check vào ô  nếu có kết nối TĐH vòi bơm 

- Thay đổi giá trị trạng thái của vòi bơm cũ thành 

 

- Trong ca bán hàng hiện tại, CH tạo chứng từ nhận hàng vào ca, nhận vòi 

bơm mới từ Cửa hàng. 

 Danh  mục  khách hàng – định mức công nợ khách hàng 

Menu: Hệ thống\ Dm công ty\ Khách hàng – công ty 

Người thực hiện: Quản trị công ty. 

Các bước thực hiện áp định mức công nợ cho khách hàng: 

- Khách hàng: mặc định lấy mã khách đã được khai báo. Thông tin này dùng 

để lưu vết khi xóa quan hệ công nợ với cửa hàng. Các Item đã xóa của 

chức năng quản trị hệ thống theo dõi được hợp đồng đã xóa của khách 

- Cửa hàng: Chọn cửa hàng cần gán công nợ của khách hàng đó. 

- Loại công nợ: Chọn loại công nợ của khách hàng, giá trị mặc định là “Bán 

lẻ trả chậm”. 

- Nhóm giá: Chọn nhóm giá của khách hàng đó. 

- Hiệu lực: Ngày bắt đầu có thể lấy hàng của khách hàng đó. 

- Đến ngày: Ngày kết thúc có thể lấy hàng. 

- Số hợp đồng: 

- Ngày hợp đồng: 

- Chính thức/tạm: Chọn công nợ chính thức hoặc công nợ tạm  

- Hạn mức công nợ: Số tiền khách được nợ khi lấy hàng, đến giá trị này 

chương trình sẽ cảnh báo 

- Hạn mức công nợ check: Số tiền mà khi khách nợ lấy hàng đến giá trị này 

chương trình sẽ chặn không cho xuất hàng  

- Số ngày nợ: Số ngày có thể được nợ 

- Số ngày ân hạn: số ngày được nợ đến giá trị này chương trình sẽ chặn 

không cho xuất hàng 

- Ngày thanh toán: Ấn định ngày thanh toán trong tháng theo lịch được khai 

báo trước, nếu lựa chọn ngày thanh toán, chương trình sẽ không tính ngày 

thanh toán theo số ngày nợ  mà theo lịch  thanh toán.  

- Kiểm tra khi xuất hàng: Chọn hình thức kiểm tra khi xuất hàng 

 Danh  mục  khách hàng – danh sách khách lấy hóa đơn 
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Menu: Hệ thống\ Dm công ty\ Khách hàng – công ty 

Người thực hiện: Quản trị công ty. 

Trong trường hợp, một mã khách hàng công nợ muốn viết hóa đơn cho nhiều 

đối tượng có tên khách, mã số thuế, địa chỉ khác nhau phải khai báo vào Tab 

“Danh sách KH lấy hóa đơn” 

 

Tại tab “danh sách KH lấy hóa đơn” ta nhấn nút thêm, khai báo các tham số “Tên 

pháp nhân, Mã số thuế, người mua hàng, địa chỉ, email, điện thoại” các chỉ tiêu có dấu 

* là bắt buộc. Trường tên khách có tối đa 255 ký tự 

 Seri hóa đơn  điện tử 

Menu: Hệ thống\Einvoice\Seri hóa đơn điện tử 

Khai báo dải Seri HDDT trên Egas  

Các nghiệp vụ gắn dải hóa đơn ngay: 

- 401- Xuất hóa đơn thu tiền  mặt 

- 406- Xuất hóa đơn thanh  toán bằng thẻ 

- 411- Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn 

- D1- Hóa  đơn  dịch vụ cửa hàng 

- D10- Hóa đơn  dịch vụ cửa hàng – công nợ 

- GA1- Bán lẻ Gas ký quỹ vỏ bình 

- GA2- Bán lẻ Gas đổi vỏ bình 

- INVC- HDDC sai MST 

- CK1- Xuất hóa đơn chiết khấu thương mại 

Các nghiệp vụ gắn dải hóa đơn sau: 

- 490- Hóa đơn chốt ca – từng phần 

- 491- Hóa đơn đóng ca 

- IV1- Xuất hóa đơn sau tại cửa hàng 

- IV2- Xuất hóa đơn khách công nợ - trên VPcty 

- IV3- Xuất hóa đơn khách mua thẻ 

 Gán dải seri sự cố và dự phòng 

Menu: Hệ thống\ Einvoice\ Gán dải seri xử lý sự cố và dự phòng 

Khi cửa hàng chuẩn bị hết dải seri hóa đơn, cán bộ Văn phòng cần làm các 

bước sau: 
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B1: Khai báo seri, dải hóa đơn mới trên hệ thống E-Invoicw 

B2: Khai báo seri trên Egas 

 

 

1.5.2 Quản trị hóa đơn của hàng 

 

Những điều cần lưu ý: 

-  Các hóa đơn trạng thái lỗi tạo cần được khắc phục sự cố ngay trong ca/ngày.  

- Tại các thời điểm thay đổi giá hoặc thời điểm cuối tháng, kiểm tra báo cáo xuất 

hóa đơn viết sau để phát hiện ra các trường hợp chưa xuất hóa đơn viết sau tránh 

lỗi hóa đơn viết sau vào kỳ khác dẫn đến sai giá. 

- Đối soát hóa đơn điện tử trên Egas 
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Tại văn phòng: Thực hiện báo cáo đối soát hóa đơn toàn bộ các cửa hàng. Thời 

gian đối soát theo từng ngày. 

Tại của hàng: Thực hiện báo cáo đối soát hóa đơn theo ca. Thời gian đối  soát 

theo ca. 

1.5.3 Quản trị về tiền hàng – công nợ 

Quản lý quỹ tại của hàng 

 Theo dõi tình hình thu chi tiền và số dư quỹ tại cửa hàng 

 Menu: Kế toán VPCTY->Công nợ Sổ cái Tài khoản Bảng kê chi tiết 

 

Quản lý công nợ 

 Theo dõi tình hình công nợ khách hàng/ cửa hàng 

 Menu: Kế toán VPCTY->Công nợCông nợ phải thu của khách tại các 

CH CT6 

 



12 

 

 Theo dõi tình hình công nợ khách hàng toàn công ty 

 Menu: Kế toán VPCTY->Công nợCông nợ phải thu của khách toàn 

công ty  

 

 Theo dõi tình hình công nợ từng cửa hàng 

 Menu: Kế toán VPCTY->Công nợChi tiết phải thu tại các CH 

Chi tiết phải thu tại các cửa hàng(Tài khoản 1312*) 

Tổng công nợ CH = Công nợ khách + Dư quỹ 

 Công nợ khách tại từng CH 

 Menu: Kế toán VPCTY->Công nợChi tiết phải thu tại các CH 
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 Số dư quỹ tại từng CH 

 

 Báo cáo cân đối tiền hàng – công nợ 

Tồn đầu(chi  tiết phải thu) = Dư công nợ  khách đ.kỳ + Dư quỹ đ.kỳ 

Phát sinh  nợ(chi tiết phải thu)= Tổng số tiền bán hàng phải thu trong kỳ  

Phát sinh có(chi tiết phải thu)= Tổng số tiền đã nộp trong kỳ 

Tồn cuối(chi tiết phải thu) = Dư công nợ khách c.kỳ + Dư quỹ c.kỳ 

 Menu: CHXD\Sổ quỹ\cno\Cân  đối tiền hàng công nợ(3) 
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 Kiểm tra danh sách khách hàng chưa Clear 

Để các báo cáo tuổi nợ cuối tháng lên đúng số liệu, cuối tháng cán bộ nghiệp 

vụ cửa hàng/CHT hoặc cán bộ kế toán văn phòng chạy kiểm tra danh sách 
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khách hàng chưa gán chứng từ trả tiền để chạy Clear công nợ cho các khách 

hàng được gán công nợ theo ngày Duedate 

 Menu: CHXD\Sổ quỹ/cno\Danh sách khách hàng chưa Clear 

 

Lưu ý: Khi gán công nợ có phát sinh chiết khấu thương mại phải ưu tiên gán chiết 

khấu trước xong mới gán chứng từ còn lại 

 Kiểm tra công nợ phải thu theo ngày Duedate công ty 

Cuối tháng cán bộ kế toán văn phòng chạy kiểm tra công nợ phải thu theo 

ngày Duedate toàn công ty 

 Menu: Kế toán VPCTY\Công nợ\Công nợ phải thu theo ngày Duedate 

Công ty. 
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 Tích hợp công nợ khách hàng EGAS – SAP 

Theo yêu cầu của Tập đoàn  tích hợp và đối chiếu công nợ EGAS - SAP. Tập 

đoàn yêu cầu đơn vị thực hiện Clear công nợ EGAS và tích hợp lên SAP 

Điều kiện tích hợp: Đơn vị đã thực hiện gán toàn bộ công nợ khách trên Egas 

Các bước thực hiện:  

o Đơn vị chạy báo cáo tại Menu: Data warehouse ->Công nợ -> Tổng hợp 

công nợ cửa hàng tại Công ty (TD5b) -> Chọn kỳ, Công ty, Cửa hàng, 

chạy, nhấn vào kết xuất dữ liệu để tích hợp dữ liệu lên SAP 

o Đối chiếu dữ liệu công nợ EGAS – SAP: Người dùng vào Tcode: 

ZTC_AR055, tích vào nút EGAS để đối chiếu số liệu giữa EGAS và SAP 

o Nếu có chênh lệch số liệu, đơn vị thực hiện điều chỉnh và tích hợp lại hoặc 

gửi mail giải trình choCông ty/Tập đoàn 

Lưu ý:  

o Kiểm tra cột chênh lệch trên báo cáo TD5B (Data warehouse), nếu còn 

chênh lệch thì kiểm tra xem việc gán công nợ đã đúng chưa, nếu đã đúng 

mà vẫn còn số liệu chênh lệch thì  xác định được đây là phần chiết khấu 

thương mại chưa có số liệu để gán, phần này không ảnh hưởng số liệu 

tích hợp. 

o Tích hợp tất cả các cửa hàng, không tích hợp đơn lẻ cửa hàng 

1.5.4 Quản lý tồn kho hàng hóa 

 Tình hình bán hàng các cửa hàng 
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Theo dõi tình hình bán hàng, doanh thu hàng hóa theo từng mặt hàng/ từng 

CH/từng giá  

 Menu: Kế toán VPCTY->B/c KD hàng hóaBáo cáo xuất bán tại  các 

kho - giá 

 

 Theo dõi tình hình bán hàng, doanh thu hàng hóa theo từng phương 

thức/mặt hàng.  

 Menu: Kế toán VPCTY->B/c KD hàng hóaBảng kê tổng hợp theo 

phương thức 

 
- Nhóm báo cáo theo dõi Nhập xuất tồn: 

 Tồn kho sổ sách của các CH tại 1 thời điểm  

 Menu: Kế toán VPCTY->NXTNXT Lượng tồn tại các kho NXT3 
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 Tồn kho thực tế của CH tại 1 thời điểm  

 Menu: CHXD->TĐHBáo cáo Log TDH B/c tồn kho trống bể toàn 

công ty 

 
 

1.5.5 Kiểm soát đối chiếu thanh toán thẻ 

Báo cáo đối chiếu thanh toán thẻ Pgbank trên Egas trung tâm để kiếm soát số tiền giao 

dịch qua thẻ, nếu có chênh lệch giữa số liệu trên Egas và Pgbank cần phải tìm nguyên 

nhân và khắc phục, khi chạy báo cáo tháng số liệu giao dịch qua thẻ giữa Egas và Pgbank 

phải khớp (cột chênh lệch = 0). 
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1.5.6 Kiểm soát chốt ca bằng TĐH 

Để kiểm soát việc ca trưởng có chốt số vòi bơm cuối ca bằng TĐH, có báo cáo so sánh 

số công tơ lít giữa số đo vòi bơm TĐH và số đo vòi bơm cuối ca trên sổ giao ca tại thời 

điểm chốt số vòi bơm. 

Menu: B/c KD hàng hóa  BC so sánh số liệu TĐH. 
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2. MỘT SỐ THAY ĐỔI TRÊN EGAS. 

2.1 Mở ca bán hàng 

- Chặn không cho mở ca bán hàng có giao nhau về mặt thời gian 

o Thời gian mở ca bán hàng không nằm trong khoảng thời gian đã được sử 

dụng để mở các ca bán hàng trước đó. 

o Khi sửa giờ đóng mở ca bán hàng không được sửa trùng với khoảng thời 

gian đã được sử dụng để mở các ca bán hàng trước đó. 

o  Thời gian đóng ca > Thời gian mở ca tối thiểu 1 phút 

- Để “Mở lại ca” bán hàng đã đóng trước đó thì CBCNV được gán vào User phải 

thuộc một trong các chức năng: 1- Kế toán công ty; 2- Kế toán CH; 3- Trưởng 

ca; 5- CH trưởng, 20- Kinh doanh; 21- Văn phòng; 11- Thủ quỹ 

- Sau khi nhấn nút “Mở lại ca” của ca đã đóng, ngày giờ đóng ca vẫn giữ nguyên 

giá trị, không bị xóa trắng. 

2.2 Gán CBCNV vào ca bán hàng 

- Chặn không cho thêm, sửa, xóa CBCNV của ca bán hàng có giờ mở/ đóng ca 

không nằm trong kỳ kế toán cửa hàng (thời gian kết thúc kỳ kế toán tính đến giờ 

phút cuối cùng (23h59) của ngày đóng kỳ) 

- Chỉ cho phép gán CBCNV đang làm việc tại cửa hàng. Danh sách CBCNV không 

làm việc tại cửa hàng sẽ được không hiển thị, gồm: 

o CBCNV bị điều chuyển sang cửa hàng khác 

o CBCNV hết hiệu lực làm việc tại cửa hàng 

o CBCNV có trạng thái “đã nghỉ việc” 

 

- Tại các ca bán hàng cũ, CBCNV không làm việc tại cửa hàng sẽ có màu đỏ tại 

màn hình Uhome 
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2.3 Đóng ca 

- Bỏ chặn thời gian đóng ca >=  thời gian mở ca + 60 phút.  Yêu cầu, Thời gian 

đóng ca > Thời gian mở ca tối thiểu 1 phút 

2.4 Cho phép nhân viên ca phát hành hoá đơn trong ca bán hàng 

- CBCNV là Nhân viên ca: 

o Xem được danh sách các ca bán hàng có Assign tên của mình 

o Được thực hiện các nghiệp vụ trong ca bán hàng: xuất hàng, xuất hóa đơn, 

thu/chi tiền.  

o  Không được thực hiện các nghiệp vụ: Mở ca, đóng ca, Nhận đầu ca, chốt 

cuối ca 

o  Chỉ xem và sửa/xoá được các chứng từ do chính user đó tạo ra, ko xem 

được các chứng từ do User khác tạo 

o Không xem được thông tin Tại Uhome, Tab T.Hợp và tab Dòng tiền 

o Ghi chú: User Nhân viên ca cần phân quyền: CH201- Nhân viên thuộc 

ca  

- CBCNV là Trưởng ca: 

o Xem được danh sách các ca bán hàng gồm: 

 Ca bán hàng chính User đăng nhập mở 

 Ca bán hàng do các Ca trưởng khác mở và có Assign tên CBCNV 

của User đăng nhập vào làm nhân viên ca 

o Trường hợp ca bán hàng do chính User đăng nhập mở  

 Nhìn thấy toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh trong ca bán hàng 

 Cho phép thực hiện toàn bộ các các nghiệp vụ phát sinh trong ca 

o Trường hợp ca bán hàng do Ca trưởng khác mở và có Assign tên CBCNV 

của User đăng nhập vào làm nhân viên ca 

 Được thực hiện các nghiệp vụ trong ca bán hàng: xuất hàng, xuất 

hóa đơn, thu/chi tiền.  

  Không được thực hiện các nghiệp vụ: Mở ca, đóng ca, Nhận đầu 

ca, chốt cuối ca 

  Chỉ xem và sửa/xoá được các chứng từ do chính user đó tạo ra, ko 
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xem được các chứng từ do User khác tạo 

 Không xem được thông tin Tại Uhome, Tab T.Hợp và tab Dòng 

tiền 

- CBCNV là Kế toán công ty; Kế toán CH; CHT; Kinh doanh; Văn phòng; 

Thủ quỹ. 

o Xem được đầy đủ dữ liệu trong ca bán hàng (giữ nguyên như cũ, không 

thay đổi) 

2.4.1 Kiểm soát chốt TĐH 

- Kiểm soát chốt TĐH tại các chứng từ:  

o SR1 - Nhập di chuyển XDS 

o WS3 - Chốt bể,cột bơm cuối ca 

o KS5 -  Kiểm kê XDS 

o SO1 - Xuất di chuyển XDS từ CHXD  

- Nội dung kiểm soát:  

o Khi thực hiện chốt bể, cột bơm bằng TĐH, hệ thống không hiển thị ra 

thông báo lỗi mà ghi trực tiếp vào giao dịch, tô màu đỏ với những giao 

dịch bị lỗi (có mã lỗi <>0) 

o Bổ sung thêm các trường thông tin để kiểm soát số chốt TĐH bể chứa, vòi 

bơm tại các chứng từ 

 Tab “Đo bể”: Bổ sung thêm các trường: TĐH, Mục đích đo, Thời 

gian AGAS trả kết quả về, Mã lỗi 

 

STT Trường Diễn giải 

1  Có TĐH 
1: Cột bơm có cấu hình TĐH 

0: Cột bơm không được cấu hình TĐH 

2  Mục đích đo 

11 Đo bể trước nhập (tại SR1) 

12 Đo bể sau nhập (tại SR1) 

11 Đo bể trước xuất (tại SO1) 

22 Đo bể sau xuất (tại SO1) 

-1 Lấy số đo bể từ ca đã chốt ( tại KS5) 

35 Đo bể tại thời điểm kiểm kê (tại KS5)  
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STT Trường Diễn giải 

 2 Đo bể tại thời điểm cuối ca (tại WS3) 

3  Time Agas 
Thời điểm Egas ghi nhận kết quả từ Agas (Thời gian 

của Egas client) 

4  Mã lỗi 

0 Không lỗi 

-1 Time out 

-2 Không kết nối được với TĐH 

-9 Lỗi không đọc được dữ liệu TĐH 

312 Lỗi data khung truyền 

411 Lỗi cột bơm ngoài họng 

412 Lỗi truyền thông cột bơm 

413 Lỗi không chốt được số liệu 

 Tab “Vòi bơm”: Bổ sung thêm các trường thông tin: Có TĐH, Thời 

gian AGAS, Mã lỗi 

 

STT Trường Diễn giải 

1  Có TĐH 
1: Cột bơm có cấu hình TĐH 

0: Cột bơm không được cấu hình TĐH 

2  Time Agas 
Thời điểm Egas ghi nhận kết quả từ Agas (Thời 

gian của Egas client) 

3  Mã lỗi 

0 Không lỗi 

-1 Time out 

-2 Không kết nối được với TĐH 

-9 Lỗi không đọc được dữ liệu TĐH 

312 Lỗi data khung truyền 

411 Lỗi cột bơm ngoài họng 

412 Lỗi truyền thông cột bơm 

413 Lỗi không chốt được số liệu 

2.5 Nhập di chuyển xăng dầu sáng (SR1) 

- Bổ sung thêm Tab “Số đo phương tiện” 
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- Sửa Tab “Hạch toán XDS”: Cho phép người dùng nhập lại các dữ liệu liên quan 

(chương trình không tính toán lại sau khi người dùng nhập) và Lưu số liệu có 2 

số thập phân  

 

- Tab “Phần đo bể”: Bổ sung thêm tin để kiểm soát số chốt TĐH bể  

- Tab “Số đo vòi bơm chốt”: Bổ sung thêm thông tin để kiểm soát số chốt TĐH 

vòi bơm. 

 

- Bỏ Tab “Tấm mức phương tiện’’, thay bằng Tab “Thông tin bổ sung” để khai 

báo thông tin về xe, niêm mẫu  

2.6 Chốt bể, cột bơm cuối ca (WS3) 

- Tab “Đo bể”: Bổ sung thêm tin để kiểm soát số chốt TĐH bể 

- Tab “Vòi bơm” 

o Bổ sung thêm các trường: Thử máy, Tự kiểm tra sai số 

o Bổ sung thêm các thông tin để kiểm soát số chốt TĐH vòi bơm.  

o Lưu ngầm định số TĐH tại thời điểm chốt. Người dùng tại CH không xem, 
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sửa được số TĐH này, VP sẽ khai thác dữ liệu qua Báo cáo so sánh dữ 

liệu TĐH và giao ca và Báo cáo xuất bán qua cột bơm. 

 

- Thêm quyền “CH8- Sửa dữ liệu chốt TĐH” để kiểm soát việc sửa lại số chốt:  

o Nếu WS3 chốt bằng TĐH:  

 Nếu User có quyền “CH8-Sửa dữ liệu chốt TĐH” thì cho phép sửa 

lại số chốt cuối ca  

 Ngược lại, nếu không có quyền CH8 thì User không được sửa số 

chốt cuối ca. 

o Nếu WS3 không chốt bằng TĐH: cho phép sửa lại số chốt cuối ca mà 

không cần phân quyền CH8 

2.7 Xử lý trường hợp tràn số cột bơm 

- Tại chứng từ chốt bể, cột bơm cuối ca (WS3): Khi cột bơm bị tràn số, thì chứng 

từ chốt tại ca bị tràn sẽ có số cuối < số đầu. Khi đó, hệ thống tự động tính toán 

Số lượng xuất bán theo công thức sau: 

Số lượng bán trong ca = Chênh lệch = Số lớn nhất của cột bơm – Số đầu + Số 

cuối – lượng kiểm định – Lượng thử máy – Tự kiểm tra sai số 

 

- Tại tab Tổng hợp: Lượng còn lại của cột bơm bị tràn số thể hiện số âm 
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- Tại các báo cáo: sản lượng xuất bán của các cột bơm bị tràn số cũng thể hiện âm 

(tại các ca chốt tràn số).  

Danh sách các báo cáo ảnh hưởng: 

o Bc so sánh số liệu TĐH 

o Bc xuất bán qua cột bơm 

o Báo cáo kiểm soát chốt ca 

o Tình hình sử dụng cột bơm 

2.8 Kiểm kê XDS (KS5) 

- Tab “Đo bể”:  

o Bổ sung thêm tin để kiểm soát số chốt TĐH bể 

o Bổ sung “tỷ trọng thực tế”  (DTT) tại thời điểm kiểm kê. Tỷ trọng 15 (D15) 

được tự động tính toán để quy đổi sau khi người dùng nhập DTT 

 

- Tab “Vòi bơm”: Bổ sung thêm tin để kiểm soát số chốt TĐH bể 

2.9 Bổ sung nghiệp vụ chiết khấu thương mại 

- Bổ sung nghiệp vụ xuất hoá đơn chiết khấu thương mại (CKTM). Gồm 3 trường 

hợp: 

o Xuất hoá đơn chiết khấu cho từng lần mua hàng 

o Nhiều lần mua hàng, viết hoá đơn chiết khấu ở lần mua cuối cùng hoặc kỳ 

tiếp theo 
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o Nhiều lần mua hàng, xuất một hóa đơn chiết khấu riêng 

- Để thực hiện các nghiệp vụ này, phần mềm đã chỉnh sửa các nội dung sau:  

o Bổ sung thêm tab “Tiền hàng chiết khấu” tại các phương thức:  

  411- Bán Cnợ trả chậm kiêm hoá đơn 

  IV1- Xuất HĐ sau – Công nợ 

o Bổ sung phương thức: CK1- Xuất HĐ chiết khấu thương mại”  

o Sửa chức năng CM1- gán thanh toán: Bổ sung thêm chiết khấu thương 

mại vào tab “Các ctừ xuất kho chưa thanh toán” và ghi Số tiền âm 

o Bổ sung thêm các báo cáo quản lý riêng phần chiếu khấu thương mại 

 Bảng kê chi tiết chiết khấu thương mại 

 Bảng tổng hợp chiết khấu thương mại 

o Chỉnh sửa các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ chiết khấu thương mại  

o Tích hợp SAP: bổ sung tích hợp nghiệp vụ Chiết khấu thương mai 

2.10 Quản lý khách hàng cá nhân 

- Bổ sung nhóm “F007 – nhóm khách hàng cá nhân” để gán cho Khách hàng tại 

menu “Hệ thống/ Dm công ty/ Khách hàng- công ty 

 

- Bổ sung báo cáo công nợ phải thu khách hàng cá nhân tại menu: Datawarehouse\ 

Công nợ\ Khách quá hạn thanh toán – cty(TD51).  

Báo cáo chọn để chạy tại phần GOTO : Mẫu báo cáo: BC tuổi nợ C.nợ phải thu 

K.hàng cá nhân có HĐ tại CHXD 
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- Tích hợp SAP:  

o Tích hợp tiền-hàng: Bổ sung thêm phần khách hàng cá nhân tại menu: 

Tích hợp/ CSDL trung gian/ Export/ Export sang CSDL trung gian 

 

o Tích hợp thông tin công nợ: Tích hợp thông tin công nợ tại menu Data 

Warehouse/Công nợ/Kiểm soát công nợ/  Báo cáo tổng hợp thông tin công 

nợ cửa hàng tại công ty (TD5b) 

 

- View log kết xuất tại menu: Data Warehouse/Công nợ/Kiểm soát công nợ/ View 

log kết xuất 
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2.11 Quản lý chi phí 

- Chức năng giao chi phí khoán:  

o Cho phép chỉnh sửa định mức chi phí các chỉ tiêu đã được phê duyệt 

o Hệ thống ghi lại history các lần chỉnh sửa 

 

- Chi phí bất thường: Bổ sung chức năng nhập Biên lai, biên nhận (BK10) 

 

- Khi thao tác các chức năng chi phí chương trình sẽ tạo thêm tab mới để truy cập 

tại egas trung tâm 

2.12 Khoá dữ liệu mức Tập đoàn 

- Người thực hiện: User mức Tập đoàn và được gán quyền “LOCTD - Khóa dữ 

liệu các Cty mức Tập đoàn” 
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- Mục đích:  Tự động khoá dữ liệu các Công ty/ Chi nhánh/ Xí nghiệp đến ngày 

theo quy định của Tập đoàn.  

- Menu: Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Sys Params - Khóa dữ liệu các Cty mức cao 

nhất  

 

o Khóa đến ngày/ Ngày khóa: cập nhật 2 ký tự ngày trong tháng.  

o Danh sách công ty cập nhật mã công ty tại Egas (ví dụ xí nghiệp bán lẻ hà 

nội: S212), các công ty cách nhau dấu ‘,’  

o Hệ thống sẽ kiểm tra:  

 Nếu ngày hệ thống lớn hơn hoặc bằng ngày khai báo thì sẽ khóa dữ 

liệu đơn vị trong danh sách từ cuối tháng trước trở về trước.  

 Nếu ngày hệ thống nhỏ hơn ngày khai báo thì khóa dữ liệu từ ngày 

cuối tháng trước nữa 

2.13 Mở kỳ kế toán theo phương thức 

- Người thực hiện: User mức VPCTY và được gán quyền “FIN- FIN - Kỳ kế toán” 

và “CEN0 - Chi phí (Administrator)” 

- Mục đích:  Khoá dữ liệu các cửa hàng theo từng phương thức  

- Menu: Hệ thống/ Quản trị hệ thống/ Mở kỳ kế toán theo phương thức 

 

Ghi chú: Thứ tự kiểm tra kỳ kế toán tại Các CHXD:  

(1)  Kỳ kế toán theo phương thức  

(2)  Kỳ kế toán (Theo CH) 

(3)  Kỳ kế toán mức Tập đoàn  

(4)  Số ngày chặn của hệ thống (mặc định là 150 ngày) 

2.14 Thay đổi trong xuất bán công nợ 

- Bổ sung hình thức thanh toán TM/CK 
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- Khi viết hóa đơn cho khách công nợ, bên tab hóa đơn được phép viết cho khách 

khác, thông tin các khách này trong “Danh sách lấy hóa đơn” tương ứng với từng 

khách công nợ đã được văn phòng tạo trên hệ thống. 

- Bỏ tab Ký quỹ vỏ bình trong Bán c.nợ trả chậm chưa hóa đơn - 412. 

- Bổ sung thêm trường Kh-Einvoice (Mã khách trên hệ thống tra cứu hóa đơn điện 

tử được Egas tự động sinh ra) 

 

2.15 Thay đổi khi làm kiểm kê hàng hóa khác (KS6) 

- Bước 1:  

Menu Kho  Kiểm kê hàng hóa khác, cập nhật ngày giờ kiểm kê, CHXD, chọn 

nhóm hàng hóa cần kiểm kê và kích chọn nút  Next.  

 

- Bước 2:  

Hệ thống tự động hiển thị danh sách các mặt hàng và tồn sổ sách theo nhóm hàng 

hóa đã chọn đến thời điểm kiểm kê. Khi cập nhật số lượng kiểm kê thực tế, hệ 

thống tự động tính số lượng chênh lệch  Lưu 

 

 Chú ý: 
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 Nếu không chọn “Nhóm hàng hóa”,  hệ thống sẽ tự động hiển thị toàn bộ danh 

sách các mặt hàng còn tồn kho sổ sách tại thời điểm kiểm kê của cửa hàng. 

 Nếu cửa hàng có nhiều hơn 200 mặt hàng, phải chọn nhóm hàng hóa để số mặt 

hàng của mỗi chứng từ kiểm kê không vượt quá 200 mặt hàng. 

2.16 Nộp tiền kiểm kê quỹ vào tài khoản ngân hàng (CH9) 

Khi cửa hàng thực hiện nghiệp vụ Nộp tiền Kiểm kê quỹ vào TK ngân hàng (CH9), 

chương trình mặc định sẽ lấy số tiền từ Kiểm kê quỹ (GL8). Khi cửa hàng lập chứng từ 

CH9, màn hình chương trình hiển thị các thông tin: 

+ Cửa hàng xăng dầu: mặc định cửa hàng  

+ Loại chứng từ:  mặc định chọn chứng từ GL8 (Kiểm kê quỹ)  

+ Đến ngày: mặc định lấy ngày hiện tại 

Chương trình tự động hiển thị chứng từ GL8 cuối tháng gần nhất. Người dùng có thể 

chọn chứng từ GL8, nếu không chọn chương trình sẽ tự động lấy số tiền từ trường Tồn 

quỹ thực tế của chứng từ GL8 đẩy sang trường Số tiền của chứng từ CH9. 

 

2.17 Chặn không cho cửa hàng xuất hàng hóa khi tồn kho hàng hóa âm 

Các nghiệp vụ ảnh hưởng khi chặn không cho xuất âm kho: 

- Xuất hóa đơn thu tiền mặt – 401. 

- Bán  lẻ Gas ký quỹ vỏ bình – GA1. 

- Bán lẻ Gas đổi vỏ bình – GA2. 

- Xuất hóa đơn thanh toán bằng thẻ - 406. 

- Bán công nợ trả chậm chưa hóa đơn – 412. 

- Bán công nợ trả chậm kiêm hóa đơn – 411. 

- Bán qua thẻ chưa hóa đơn – 407. 

- Xuất hộ công ty – E422. 

- Xuất hàng khuyến mại – Q101. 

- Xuất hàng cấp lẻ - G101. 

- Hóa đơn chốt ca từng phần – 490. 

- Xuất di chuyển XDS từ CHXD – SO1. 
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- Xuất di chuyển hàng hóa khác từ CHXD – SO3. 

- Xuất chuyển loại - 2003 

- Xuất trả hàng NCC – SO2. 

- Xuất khác – SO4. 

2.18 Xuất hóa đơn điều chỉnh sai MST người mua 

● Sử dụng khi: Hóa đơn đã phát hành bị sai mã số thuế của người mua. 

● Gán phương thức : INVC - HDDC sai MST cho các cửa hàng thực hiện viết hóa 

đơn điều chỉnh sai MST. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, CHT 

● Các bước thực hiện:  

- Tại giao diện ca bán hàng (ca có trạng thái đang mở)  Xuất HĐ điều chỉnh 

 Số hóa đơn: nhập số hóa đơn cần điều chỉnh.  

 Tìm hóa đơn: hiển thị hóa đơn cần điều chỉnh 

 Tạo hóa đơn điều chỉnh: tại tab Hàng hóa sẽ mặc định ghi INVC-HDDC sai 

MST và ghi chú của hóa đơn. 

 

- Tại tab “Hóa đơn VAT – không thuế”, nhập mã số thuế đúng của người mua. 
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 Lưu, hiển thị bảng chọn để in : 

 

Kết quả in ra: 

 

- Sau khi tạo hóa đơn điều chỉnh, tại tab B.kê h.đơn hiển thị thêm dòng về hóa 

đơn điều chỉnh. 
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Trong trường hợp hóa đơn đã điều chỉnh vẫn bị sai cần điều chỉnh lại, thực hiện đúng 

qui trình hủy hóa đơn như sau: 

 Trong kỳ kê khai thuế: Hủy hóa đơn đã điều chỉnh bị sai, tạo lại hóa đơn điều 

chỉnh từ hóa đơn gốc. 

 Sau kỳ kê khai thuế: lấy số hóa đơn của hóa đơn điều chỉnh bị sai, tạo hóa đơn 

điều chỉnh mới.  

2.19 Xuất bán theo lô đối với hàng hóa khác 

● Cập nhật Hồ sơ giá: VP cập nhật giá bán theo lô 09 – Nhóm giá bán theo lô  

● Phân quyền: CHLO-Các giao dịch theo lô cho các user thực hiện xuất bán theo 

lô. 

2.19.1 Xuất bán theo lô thu tiền mặt lấy hóa đơn ngay 

● Sử dụng khi: Khách hàng vãng lai mua hàng theo chính sách giá Bán theo lô. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng được phân quyền CHLO-Các 

giao dịch theo lô. 

● Các bước thực hiện 

Màn hình ca bán hàng  Xuất hoá đơn thu tiền mặt theo lô - 404, tab Tiền 

hàng bán lẻ: nhập tên hàng hóa, số lượng, giá; tab Hóa đơn VAT: nhập thông tin 

khách  Lưu  Print để in hóa đơn. 

 

Giá bán: giá theo lô của Công ty quy định.  
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2.19.2 Xuất bán theo lô thanh toán thẻ lấy hóa đơn ngay 

● Sử dụng khi: Khách hàng mua hàng thanh toán bằng thẻ, yêu cầu viết hóa đơn 

ngay và có chính sách giá Bán theo lô. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng được phân quyền CHLO-Các 

giao dịch theo lô. 

● Các bước thực hiện: 

Màn hình ca bán hàng  Xuất h.đơn thanh toán bằng thẻ theo lô - 408,  tab 

Tiền hàng bán lô - thẻ thanh toán: chọn loại thẻ, tên hàng hóa, số lượng (nếu bán 

theo lượng) hoặc tiền (nếu bán theo tiền); tab Hóa đơn VAT: nhập thông tin khách 

 Lưu  Print để in hóa đơn. 

  

2.19.3 Xuất bán theo lô thanh toán bằng thẻ lấy hóa đơn sau. 

● Sử dụng khi: Khách hàng ký hợp đồng mua hàng, thanh toán thẻ lấy hóa đơn sau 

được hưởng chính sách giá Bán theo lô khi mua các mặt hàng DMN. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng được phân quyền CHLO-Các 

giao dịch theo lô. 

● Các bước thực hiện: 

Màn hình ca bán hàng  Bán qua thẻ chưa hóa đơn theo lô - 409, tab Tiền hàng 

bán Lô-thẻ thanh toán: chọn loại thẻ, nhập tên hàng hóa, số lượng (nếu bán theo 

lượng) hoặc tiền (nếu bán theo tiền), chọn tên khách hàng  Lưu.  

 

2.19.4 Xuất hóa đơn sau thẻ - theo lô 

● Sử dụng khi: Xuất trả hóa đơn cho khách hàng đã mua hàng qua phương thức 

Bán qua thẻ chưa hóa đơn theo lô. 

● Người thực hiện: Cửa hàng trưởng, Ca trưởng được phân quyền CHLO-Các giao 

dịch theo lô. 

● Các bước thực hiện: 
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Màn hình ca bán hàng  Xuất HĐ sau-thẻ theo lô – IV5  Màn hình Tìm chứng 

từ giao dịch: chọn tên khách hàng, chọn ngày có các chứng từ 409 cần xuất hóa đơn 

 Lọc hàng hóa: tích chọn mặt hàng cần xuất hóa đơn  Xuất hóa đơn: xuất hóa 

đơn cho khách hàng. 

 

Màn hình xuất hóa đơn: ngày giờ là ngày giờ đã chọn chứng từ 409, kiểm tra lại 

thông tin về tiền/ hàng, hóa đơn  Lưu  Print để in hóa đơn. 

 

2.19.5 Xuất bán theo lô cho khách công nợ lấy hóa đơn ngay 

● Sử dụng khi: Khách hàng công nợ có chính sách giá Bán theo lô lấy hàng và yêu 

cầu viết hóa đơn ngay. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng được phân quyền CHLO-Các 

giao dịch theo lô. 

● Các bước thực hiện: 

Màn hình ca bán hàng  Bán c.nợ trả chậm kiêm hóa đơn theo lô – 415, tab Tiền 

hàng: chọn tên khách hàng, tên hàng hóa, số lượng, giá bán; tab Hóa đơn VAT-415: 

chọn hình thức thanh toán, thông tin khách tự động hiển thị. Nếu viết hóa đơn cho 

khách khác, nhập lại thông tin khách (khách đã được khai báo trong Danh sách KH 

viết hóa đơn)  Lưu  Print để in hóa đơn. 

 
 

Chú ý:  

+ Các hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, séc, thẻ, phiếu thanh toán, 

tiền mặt/chuyển khoản, nếu không chọn hình thức thanh toán khác chương trình 

mặc định là chuyển khoản.  
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2.19.6 Xuất bán theo lô cho khách công nợ lấy hóa đơn sau 

● Điều kiện: Khách công nợ được hưởng chính sách giá Bán theo lô trong hạn mức 

lấy hàng tại cửa hàng. 

● Sử dụng khi: Khách hàng công nợ yêu cầu lấy hàng. 

● Người thực hiện: Ca trưởng, nhân viên bán hàng được phân quyền CHLO-Các 

giao dịch theo lô. 

● Các bước thực hiện:  

Màn hình ca bán hàng  Bán c.nợ trả chậm chưa hóa đơn theo lô – 414, tab 

Tiền hàng: chọn tên khách hàng, tên hàng hóa, số lượng, giá bán; tab Bảng kê chi 

tiết: nếu khách có yêu cầu đối chiếu, nhập chi tiết từng phiếu/xe lấy hàng  Lưu. 

 

2.19.7 Xuất hóa đơn sau cho khách công nợ - theo lô 

● Sử dụng khi: Khách công nợ mua hàng bằng phương thức Bán c.nợ trả chậm 

chưa hóa đơn theo lô đến lấy hóa đơn 

● Người thực hiện: Ca trưởng, Cửa hàng trưởng hoặc kế toán cửa hàng được phân 

quyền CHLO-Các giao dịch theo lô. 

● Các bước thực hiện: 

Màn hình ca bán hàng Xuất hóa đơn sau – công nợ theo lô – IV4  Màn hình 

Tìm chứng từ giao dịch: chọn tên khách hàng, chọn chứng từ 414, chọn ngày có 

chứng từ 414 cần viết hóa đơn  Lọc hàng hóa: tích chọn hàng hóa  Xuất hóa 

đơn. 

 

Màn hình xuất hóa đơn: tab Xuất kho còn nợ hóa đơn: nhập lượng cần xuất hóa đơn 

theo yêu cầu của khách hàng; tab Hóa đơn phần thuế: chọn hình thức thanh toán, 

thông tin khách tự động hiển thị. Nếu viết hóa đơn cho khách khác, nhập lại thông 

tin khách (khách đã được khai báo trong Danh sách KH viết hóa đơn)  Lưu  

Print để in hóa đơn. 
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2.19.8 Bổ sung chức năng phân quyền môi trường viết hóa đơn 

- Để kiểm soát môi trường phát hành hóa đơn tại cửa hàng, văn phòng Công ty thực hiện 

phân quyền cho từng User theo các nhóm quyền sau:  

+ HDCEN: chỉ cho tạo HĐĐT tại Egas trung Tâm 

+ HDPOS: chỉ cho tạo HĐĐT tại Egas Client 

- Các trường hợp được phân quyền:  

+ HDCEN: người dùng chỉ phát hành được hóa đơn tại Egas Trung tâm. 

+ HDPOS: người dùng chỉ phát hành được hóa đơn tại Egas Client. 

+ Không phân quyền HDPOS, HDCEN: người dùng được phát hành hóa đơn tại 

Egas Client và Egas Trung tâm. 

+ Phân cả 2 quyền HDPOS, HDCEN: người dùng không có quyền phát hành hóa 

đơn tại Egas Client và Egas Trung tâm. 

- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Văn phòng Công ty thực hiện phân quyền cho user 

Menu Hệ thống  Quản trị hệ thống  Users, chọn Users cần phân quyền. 
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Tab Asign to Access Grp: kích nút Thêm, thêm quyền cho Users  Lưu (Ctrl+S)

 

Bước 2: Users thực hiện phát hành hóa đơn tại Egas Trung tâm và Egas CLient. 

+ Users được phân quyền HDPOS - chỉ cho tạo HĐĐT dưới Client. 

 

Trên Egas trung tâm, không  phát hành được hóa đơn điện tử - nút Lưu bị ẩn. 



41 

 

 

+  Users được phân quyền HDCEN - chỉ cho tạo HĐĐT trên trung Tâm. 

Tại Egas Client, User không phát hành được hóa đơn điện tử - nút Lưu bị ẩn. 

+ User không được phân quyền HDCEN và HDPOS - User phát hành được hóa 

đơn điện tử tại Egas Server và Egas Client:  

+ User được phân quyền HDCEN và HDPOS - User không phát hành được hóa 

đơn điện tử tại Egas Server và Egas Client, nút Lưu bị ẩn. 

2.20 Thay đổi một số báo cáo 

2.20.1 Các báo cáo bổ sung  

Tên báo cáo Menu 

Bảng kê chi tiết chiết khấu thương 

mai 

Kế toán VPCT-- B/c KD hàng hoá--  Chiết 

khấu-- bảng kê chi tiết chiết khấu thương 

mại 

Bảng tổng hợp chiết khấu thương 

mại 

Kế toán VPCTY-- B/c KD hàng hoá --  

Chiết khấu--  bảng kê tổng hợp chiết khấu 

thương mại 

Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ 

(quy đổi kg) 
CHXD-- Hàng hóa--Xuất hàng 

Bảng kê thống kê giao dịch in biên 

lai bán hàng 
CHXD--TĐH 

Bảng  kê chi tiết tình hình sử dụng 

báo cáo 

(Chỉ user cấp TĐ mới chạy được) 

 

Bảng  kê tổng hợp tình hình sử 

dụng báo cáo 

(chỉ user cấp TĐ mới chạy được) 

 

Tổng hợp thông tin công nợ khách 

hàng tại CHXD 

Datawarehouse--Công nợ-- Kiểm soát công 

nợ-- Tổng hợp thông tin công nợ khách 

hàng tại CHXD 

Báo cáo sản lượng bán lẻ theo 

nhóm khách 

Datawarehouse-- Hàng hoá-- Báo cáo tổng 

hợp hàng hoá-- Sản lượng theo nhóm khách 

Báo cáo tình hình xuất bán xăng 

dầu 

 

Datawarehouse-- Hàng hoá-- Báo cáo tổng 

hợp hàng hoá--Tình hình xuất bán xăng dầu 
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Bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng 

 

Kế toán Vpcty--B/k thuế GTGT-- Báo cáo 

hóa đơn lưu hành 

Mẫu BC =  Bảng kê chi tiết HD bán hàng 

Bc tuổi nợ phải thu khách hàng bán 

lẻ có hợp đồng 

 

Datawarehouse-- Công nợ-- Khách quá hạn 

thanh toán – cty 

Mẫu BC =  BC tuổi nợ C.nợ phải thu 

K.hàng cá nhân có HĐ tại CHXD 

2.20.2 Chỉnh sửa các báo cáo theo quy chế quản lý CHXD của Tập đoàn  

Mẫu báo cáo Nội dung 

M04- Biên bản đối chiếu công nợ 

khách hàng 

Thêm các nội dung:  

 Giấy ủy quyền số 

 Ngày 

 Do ... Ký M05- Biên bản thanh lý hợp đồng 

M07- Biên bản giao nhận xăng 

dầu 

 Bổ sung các thông tin sau: 

 Số mẫu lưu gửi theo xe 

 Số hiệu niêm mẫu 

 Tỷ trọng D15 tại hóa đơn 

 Số mẫu lưu lấy tại xe trước khi nhập hàng 

 Số hiệu niêm mẫu 

 Tỷ trọng D15 tại phương tiện trước nhập 

 Số hiệu niêm tại Xitec 

 Ngăn 1 

 Ngăn 2 

 Ngăn 3 

M08- Bảng kê bán hàng và giao 

ca 

Thêm cột “Giảm trừ”= "Tổng tiền" của các 

chứng từ có chiết khấu 

Thêm cột “Tổng Cộng” = Thành tiền - Giảm 

trừ 
M09- Bảng kê tổng hợp bán hàng 

M19- Báo cáo tình hình sử dụng 

cột đo xăng dầu 
Thêm cột “Tự kiểm tra sai số” 

M23- Báo cáo hao hụt xăng dầu 

theo định mức 
Thay đổi theo mẫu và cách tính toán hao hụt 

của Tập đoàn 

 
M24- Báo cáo so sánh hao hụt thực 

tế so với định mức 

CT6- Bảng kê công nợ phải thu 

khách hàng tại CHXD 

Thêm “Số hợp đồng” được lấy trong Danh 

mục Khách hàng 

2.20.3 Chỉnh sửa các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ chiết khấu thương mại  

o Bổ sung thêm cột Giảm trừ và Tổng cộng: 
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 Bảng kê bán hàng và giao ca tại màn hình Uhome – giao diện ca 

bán hàng 

 Bảng kê tổng hợp bán hàng tại menu CHXD – Hàng hóa. 

o Với loại chứng từ CK: Thể hiện giá trị âm (tiền chưa thuế, tiền thuế) trên 

bảng kê hóa đơn tại màn hình Uhome – giao diện ca bán hàng 

o Bổ sung các dòng chiết khấu thương mại chi tiết cho từng mặt hàng và thể 

hiện giá trị âm trên các bảng kê: 

Tên báo cáo Menu 

Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ Kế toán vpcty -- B/c KD hàng hóa 

Bảng kê xuất theo hóa đơn viết sau Kế toán vpcty -- B/c KD hàng hóa 

Nhật ký chứng từ nhập xuất Kế toán vpcty -- B/c KD hàng hóa 

Báo cáo xuất bán hàng hóa Kế toán vpcty -- B/c KD hàng hóa 

Báo cáo xuất bán hàng hóa tại các kho Kế toán vpcty -- B/c KD hàng hóa 

Báo cáo xuất bán hàng hóa tại các kho– giá Kế toán vpcty -- B/c KD hàng hóa 

Báo cáo xuất bán hàng hóa – Khách Kế toán vpcty -- B/c KD hàng hóa 

Báo cáo xuất bán hàng hóa -- Khách Group Kế toán vpcty -- B/c KD hàng hóa 

Bảng kê xuất bán hàng hóa tổng hợp theo 

phương thức 
Kế toán vpcty -- B/c KD hàng hóa 

Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ Kế toán vpcty -- B/c VPCT 

Bảng kê tổng hợp bán hàng Kế toán vpcty-- B/c VPCT 

Bảng kê xuất bán hàng hóa dịch vụ theo ca Kế toán vpcty-- B/c VPCT 

3. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG TRÊN EGAS. 

3.1 Các trường hợp xảy ra với người dùng Cửa hàng. 

3.1.1 Nhận số đo vòi bơm 2 lần trong ca bán hàng. 

Mô tả tình huống: Trong ca bán hàng, có 2 chứng từ nhận hàng vào ca cùng nội dung. 

Khi đó, số công tơ tổng của các vòi bơm gấp đôi so với thực tế.  

Trong hình ảnh minh họa dưới đây: Tab T.hợp: số đo vòi bơm nhận gấp đôi số thực. 

Tab G.nhận hhóa: có 2 chứng từ WS1 nhận số đo vòi bơm với số chứng từ khác nhau 

và có thể thời gian lập chứng từ khác nhau. 
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Nguyên nhân: Do tạo chứng từ WS1 – nhận hàng vào ca trên cả 2 môi trường. 

+ Khi cửa hàng tạo chứng từ WS1 - nhận số đo vòi bơm ở Egas Client, sau đó truy 

cập Egas trung tâm không thấy do chương trình chưa đồng bộ. Cửa hàng tiếp tục 

cập nhật chứng từ này lần nữa trên Egas trung tâm. Hoặc ngược lại, sau khi đã cập 

nhật chứng từ ở Egas trung tâm mà chương trình chưa đồng bộ xuống Egas Client. 

Cửa hàng tiếp tục cập nhật chứng từ này lần nữa trên Egas Client. 

+ Sau khi dữ liệu đồng bộ đầy đủ, trên màn hình ca bán hàng sẽ có 02 chứng từ 

WS1 - nhận hàng vào ca cùng nội dung (01 chứng từ WS1 được tạo trên Egas trung 

tâm và 01 chứng từ WS1 được tạo tại Egas Client).  

Cách xử lý: 

+ Truy cập Egas trung tâm, tìm và mở chứng từ WS1 được tạo trên Egas trung tâm 

+ Xóa hết các dòng ở tab Số đo vòi bơm nhận, tab Hàng hóa tổng hợp để lại ít 

nhất 01 dòng hàng hóa, nhập lý do  Lưu. 

+ Mở lại chứng từ WS1 vừa lưu  Xoá chứng từ. 

Sau khi đã xóa WS1 tạo thừa, trên màn hình ca bán hàng chỉ còn lại 01 chứng từ WS1 

với số vòi bơm nhận đúng. 

3.1.2 Không tìm thấy hàng hóa cần xuất hóa đơn. 

Mô tả tình huống: Cửa hàng đã nhận hàng hóa vào ca, nhưng khi xuất hóa đơn cho mặt 

hàng đó, chương trình không tìm thấy mã hàng hóa cần xuất bán. 

Ví dụ: Cửa hàng muốn xuất bán mặt hàng “1301689 - Sơn lót chống kềm Goldtex lon 

3,8  lít”, nhưng không tìm thấy mặt hàng này. 
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Nguyên nhân: Do văn phòng chưa cập nhật hồ sơ giá cho mặt hàng đó. 

Cách xử lý: Cửa hàng liên hệ CBNV văn phòng để cập nhật hồ sơ giá cho mặt hàng 

này. 

3.1.3 Nhận sai mã hàng hóa tổng hợp trong ca bán hàng 

Mô tả tình huống: Cửa hàng phát hiện nhận sai mã hàng hóa tổng hợp vào ca nhưng 

chưa xuất bán. 

Nguyên nhân: Do mã hàng hóa tổng hợp nhiều chủng loại dễ gây nhầm lẫn. 

Cách xử lý: Sửa chứng từ nhận hàng vào ca của ca phát hiện sai sót theo các bước sau: 

 B1: Trong chứng từ nhận hàng từ ca trưởng trước, kích chuột vào dấu X ở cuối 

dòng có mã hàng hóa nhầm lẫn để xóa. 

 

 B2: Tạo chứng từ nhận hàng vào ca với giá trị “Nhận hàng từ = Cửa  hàng”, nhập 

mã hàng hóa đúng và số lượng tồn kho thực tế. 

3.1.4 Xuất bán gas thu về vỏ bình khác loại 

Mô tả tình huống: Khi cửa hàng xuất bán và giao cho khách hàng vỏ 01 bình gas hóa 

lỏng 12kg van ngang Petrolimex, nhưng khách hàng trả vỏ bình gas 12kg van đứng 

Petrolimex. 

Cách xử lý: Thự hiện trên chương trình như sau: 

+ Bước 1: Cập nhật chứng từ GA1 - Bán lẻ Gas ký quỹ vỏ bình thực hiện xuất bán 

01 bình Gas hóa lỏng bình 12kg van ngang, và trong tab “Tiền ký quỹ vỏ bình” 

nhập 1 vỏ bình gas Petrolimex 12kg van ngang. 
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+ Bước 2: Cập nhật chứng từ GA3 - Nhập vỏ bình trả khách tiền ký quỹ: Nhập 01 

vỏ bình gas Petrolimex 12kg van đứng và trả tiền ký quỹ cho khách. 

3.1.5 Chốt số đo vòi bơm 2 lần trong ca bán hàng 

Mô tả tình huống: Trong ca bán hàng, số đo vòi bơm gấp đôi số chốt thực tế: số chốt 

cuối ca gấp đôi số chốt thực tế và có 2 chứng từ chốt cột bơm/ bể cuối ca (WS3). 

Trong ảnh minh họa dưới đây, Tab T.hợp, số chốt cuối ca tăng gấp đôi, còn Tab G.nhận 

hhóa có 2 chứng từ WS3 - chốt cột bơm bể cuối ca với số chứng từ khác nhau và có thể 

thời gian tạo chứng từ khác nhau. 

 

Nguyên nhân: Do tạo chứng từ WS3 – chốt cột bơm, bể cuối ca trên 2 môi trường. 

+ Khi cửa hàng tạo chứng từ WS3 – chốt cột bơm, bể cuối ca ở Egas Client, sau 

đó truy cập Egas trung tâm không thấy do chương trình chưa đồng bộ. Cửa hàng 

tiếp tục cập nhật chứng từ này lần nữa trên Egas trung tâm. Hoặc ngược lại, sau 

khi đã cập nhật chứng từ ở Egas trung tâm mà chương trình chưa đồng bộ xuống 

Egas Client. Cửa hàng tiếp tục cập nhật chứng từ này lần nữa trên Egas Client. 

+ Sau khi dữ liệu đồng bộ đầy đủ, trên màn hình ca bán hàng sẽ có 02 chứng từ 

WS3 – chốt cột bơm, bể cuối ca cùng nội dung (01 chứng từ WS3 được tạo trên 

Egas trung tâm và 01 chứng từ WS3 được tạo tại Egas Client).  

Cách xử lý: 

+ Đăng nhập Egas trung tâm, tìm và xóa chứng từ WS3 - chốt cột bơm bể cuối ca 

được tạo trên Egas trung tâm.  

+ Hoặc đăng nhập Egas Client, tìm và xóa chứng từ WS3 – chốt cột bơm bể cuối 

ca được tạo trên Egas Client. 

Sau khi đã xóa chứng từ WS3 được tạo trên Egas trung tâm, trên màn hình ca bán hàng 

chỉ còn lại 01 chứng từ WS3 được lập tại Egas Client với số chốt cuối ca đúng. 
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Chú ý:  Muốn xóa chứng từ WS3 – chốt cột bơm, bể cuối ca, cần xóa chứng từ WS1 -

Nhận hàng vào ca là con của chứng từ cần xóa (nếu có). 

3.1.6 Sửa xóa chứng từ sai môi trường 

Mô tả tình huống: Khi thực hiện sửa, xoá chứng từ, nhận được thông báo: “[Record 

Number Range Error]: Đề nghị vào EGAS DATACENTER để sửa, xoá nếu đang ở 

EGAS CLIENT (và ngược lại)” 

 

Nguyên nhân: Do người dùng muốn xóa chứng từ được tạo ra môi trường khác môi 

trường đang làm việc. 

Cách xử lý: Chuyển môi trường để sửa/xoá chứng từ: nếu đang làm việc ở môi trường 

Client, chuyển sang môi trường Server và ngược lại. 

3.1.7 Sửa xóa chứng từ đã có chứng từ con 

Mô tả tình huống: Khi sửa, xoá chứng từ, chương trình thông báo: “Dòng hàng đã phát 

sinh chứng từ kế tiếp. Không sửa/xóa! 

Ví dụ: Cửa hàng đã viết hoá đơn IV1.6 từ chứng từ 412.8 nên chứng từ 412.8 không thể 

sửa/xoá được. Muốn sửa/ xoá chứng từ 412.8, cần phải xoá chứng từ IV1.6 trước. 

 

Nguyên nhân: Chứng từ đó đã phát sinh chứng từ con. 

Cách xử lý: 

+ Bước 1: Kích vào nút  trên chứng từ  chọn Childs View để tìm các chứng 

từ con liên quan 
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+ Bước 2: Xoá các chứng từ con đã phát sinh  

+ Bước 3: Tiến hành sửa/ xoá chứng từ cha. 

+ Bước 4: Tạo lại chứng từ con. 

3.1.8 Không đóng được ca khi cột “Số còn lại” có giá trị âm 

Mô tả tình huống: Khi đóng ca, chương trình báo lỗi “Số nằm ngoài các giá trị cho 

phép” và trên cột Số còn lại ở tab T.hợp có một hoặc nhiều mặt hàng hiển thị giá trị âm. 

 

Nguyên nhân: Trong ca đã viết hoá đơn, chứng từ vượt quá số lượng thực tế đã xuất 

bán trong ca bán hàng. 

Cách xử lý: Tìm và sửa/xoá chứng từ hoá đơn đã viết sai số lượng trong ca bán hàng. 

3.1.9 Lỗi đồng bộ do tạo trùng mã ca trên 2 môi trường 

Mô tả tình huống: Khi người dùng tạo cùng một mã ca trên cả hai môi trường Egas 

trung tâm và Egas Client 

+ Dữ liệu trên Egas trung tâm và Egas Client không đồng bộ được với nhau. 

+ Trên cả hai môi trường Egas trung tâm và Egas Client người dùng chỉ thấy một 

mã ca duy nhất nhưng ở góc trên bên phải màn hình Egas Client có dòng chữ Error 

at server (2). 

+ Khi di chuột qua mã ca đó trên 2 môi trường Egas Client và Egas Server để xem 

ID của ca bán hàng ở cạnh dưới bên trái màn hình hoặc khi kích chuột chọn mã ca 

trên thanh đường dẫn của trình duyệt sẽ thấy ID trên môi trường Client có dạng 

XXXXXYYYYYYY (trong đó XXXXXX: mã POS của CH), còn ID trên môi 

trường Server có dạng YYYYYYY. 
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Nguyên nhân: Người dùng tạo ca trên Egas Client, nhưng chương trình chưa đồng bộ 

lên Egas trung tâm, người dùng truy cập Egas trung tâm thực hiện mở ca (hoặc ngược 

lại). Sau khi đồng bộ dữ liệu, chương trình thấy trên Egas server có mã ca giống với 

Egas Client nên báo lỗi Error at server (2) và không đồng bộ dữ liệu giữa 2 môi trường.  

Cách xử lý:  

+ Đăng nhập vào Egas trung tâm. 

+ Xoá ca đã mở trên Egas trung tâm (ca thừa). 

Chú ý: muốn xóa ca, phải xóa hết các chứng từ phát sinh trong ca. 

3.2 Các tình huống xảy ra với người dùng VPCTY 

3.2.1 Thay đổi vòi bơm tại cửa hàng  

Khi thay đổi vòi bơm tại cửa hàng, văn phòng sẽ khai báo thay đổi trên Egas trung tâm. 

Cửa hàng khi nhận vòi bơm vào ca với các trường hợp cụ thể như sau: 

Trường hợp 1: Thêm 1 vòi bơm mới, tạo 2 chứng từ WS1 – Nhận  hàng vào ca để nhận 

vòi bơm 

+ Bước 1: VPCTY khai báo bổ sung vòi bơm mới trong danh mục Vòi bơm. 

+ Bước 2: Tạo chứng từ WS1 – Nhận hàng vào ca, với giá trị Nhận hàng từ = Ca 

trưởng ca trước để nhận các vòi bơm và hàng hóa khác từ ca trước. 

+ Bước 3: Tạo chứng từ WS1 – Nhận hàng vào ca, với giá trị Nhận hàng từ = Cửa 

hàng để nhận vòi bơm được Văn phòng khai báo thêm mới.  

Trường hợp 2: Bỏ bớt 1 vòi bơm, tạo 1 chứng từ WS1 – Nhận hàng vào ca để nhận vòi 

bơm.  

+ Bước 1: VPCTY sửa giá trị Trạng thái = Không sử dụng cho vòi bơm bỏ bớt. 
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+ Bước 2: Tạo chứng từ WS1 – Nhận hàng vào ca, với giá trị Nhận hàng từ = Ca 

trưởng trước để nhận vòi bơm và hàng hóa từ ca trước. Sau đó, kích chuột vào 

dấu (x) tại dòng vòi bơm cần bỏ để xóa bớt vòi bơm. 

 

Trường hợp 3: Thay đổi vòi bơm khi thay đổi mặt hàng. 

Trên thực tế, vẫn là vòi bơm vật lý đó, trong chương trình mã vòi bơm sẽ thay đổi thành 

mã vòi khác (văn phòng thực hiện), nên ta phải ngưng sử dụng vòi bơm cũ đi và thêm 

một mã vòi bơm mới vào. Các thao tác thực hiện như thêm vòi bơm mới tại cửa hàng. 

Cách xử lý: Kết hợp cả hai trường hợp trên. 

3.2.2 Chứng từ Old Transaction, không sửa/xóa. 

Mô tả tình huống: Khi mở một chứng từ cần sửa/xóa, trên màn hình xuất hiện thông 

báo “Old transaction” chữ màu đỏ và nút “Lưu” bị mờ hoặc hiển thị thông báo “Đã xử 

lý theo quy trình”.  
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Nguyên nhân: Một chứng từ sẽ hiển thị thông báo “Old transaction” nếu thuộc một 

trong các trường hợp sau: 

 TH1: Chứng từ được tạo ra trước 150 ngày so với ngày hiện tại. 

 TH2: Chứng từ SR1 – Nhập di chuyển XDS từ CHXD đã được tính Chênh 

lệch nhiệt độ. 

 TH3: Chứng từ chi phí đã phê duyệt. 

Cách xử lý: Với mỗi trường hợp thực hiện xử lý như sau: 

 TH1: Liên hệ với PIACOM để mở khóa dữ liệu khi cần sửa các chứng từ trước 

150 ngày so với ngày hiện tại. 

 TH2: Tìm chứng từ KS9 – Nhập xuất chênh lệch nhiệt độ trong khoảng thời gian 

phát sinh chứng từ SR1. Xóa chứng từ KS9, sửa/xóa chứng từ SR1. Sau đó, tạo 

lại chứng từ KS9. 

 TH3: Hủy phê duyệt Kỳ thanh toán có chứng từ chi phí cần sửa dữ liệu. Sửa xóa 

chứng từ chi phí. Sau đó, thực hiện phê duyệt chứng từ chi phí theo đúng quy 

trình. 

3.2.3 Chênh lệch dữ liệu EGAS và PGBank 

Mô tả tình huống: Khi xem dữ liệu báo cáo Đối chiếu thanh toán thẻ PG Bank trên 

môi trường Egas server, giá trị cột Chênh lệch khác 0. 
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Nguyên nhân:  

 Cửa hàng cập nhật các chứng từ Thu chi khác qua thẻ PGbank (D1, D2) trên Egas 

khác với số tiền đã hạch toán trên máy POS của PG Bank, hoặc do cửa hàng 

không cập nhật chứng từ Thu chi khác qua thẻ PG Bank. 

 Cửa hàng cập nhật chứng từ xuất bán qua thẻ: 406 – Xuất hóa đơn thanh toán 

bằng thẻ, 407 – Bán qua thẻ chưa hóa đơn khác với số tiền đã hạch toán trên máy 

POS của PG Bank. 

 Khi kết thúc ca cửa hàng không truyền dữ liệu của máy POS của PG Bank 

Cách xử lý: 

 B1:Chạy báo cáo đối chiếu thanh toán thẻ PGbank với khoảng thời gian thu hẹp 

dần để xác định chính xác thời gian phát sinh chênh lệch thuộc ca bán hàng nào. 

 B2: Mở lại ca bán hàng có chênh lệch dữ liệu giữa Egas và Pgbank. 

 B3: Sửa lại số liệu để Egas khớp với PGbank (Cột chênh lệch = 0) 

3.2.4  Lỗi khi gán thanh toán xuất bán công nợ 

Trường hợp 1: Trên màn hình danh sách chứng từ hiển thị các dòng trống và khi Lưu 

chứng từ, chương trình báo lỗi: “Tiền hàng khác tiền thanh toán”. 

 

 Nguyên nhân: Do cửa hàng không thực hiện clear công nợ (CM1) trong thời 

gian dài, khi đó số chứng từ hàng hóa và chứng từ thu tiền chưa được gán thanh 

toán rất nhiều hơn 200 chứng từ hàng hoặc 100 chứng từ thu tiền. Vì vậy, khi 

thực hiện gán thanh toán với xuất bán công nợ, màn hình không hiển thị hết các 

chứng từ và hiển thị các dòng trắng và số tiền tại tab Các chứng từ xuất kho chưa 

thanh toán khác số tiền gán ở tab Chứng từ thu tiền khách. 
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 Cách xử lý: Thu hẹp khoảng thời gian clear, bằng cách tạo nhiều các chứng từ 

CM1 – Gán thanh toán với xuất bán công nợ.  Người dùng căn cứ theo số lượng 

chứng từ xuất bán và chứng từ thu tiền của khách hàng để thực hiện Clear công 

nợ sao cho số lượng chứng từ xuất bán nhỏ hơn hoặc bằng 200 và số lượng chứng 

từ thu tiền nhỏ hơn hoặc bằng 100. 

Trường hợp 2: Số tiền của chứng từ hàng hoặc chứng từ thu tiền trên màn hình Gán 

thanh toán với xuất bán công nợ hiển thị giá trị âm. 

 

 Nguyên nhân: cùng một khách hàng và khoảng thời gian có 2 chứng từ CM1 

xảy ra trong các tình huống sau: 

 Cửa hàng cập nhật chứng từ CM1- Gán thanh toán với xuất bán công nợ 

tại Egas Client, nhưng dữ liệu chưa đồng bộ lên Egas trung tâm, cửa hàng 

truy cập Egas trung tâm thấy khách hàng chưa được gán thanh toán cập 

nhật chứng từ CM1 - Gán thanh toán với xuất bán công nợ của khách hàng 
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và khoảng thời gian đó (hoặc ngược lại). Trong tình huống này, chương 

trình tạo ra 2 chứng từ CM1 có số chứng từ khác nhau. 

 Cửa hàng cập nhật chứng từ CM1 – Gán thanh toán với xuất bán công nợ 

và nhấn Lưu nhiều lần. Trong tình huống này, chương trình tạo ra các 

chứng từ CM1 có số chứng từ liên tiếp. 

 Cách xử lý: 

 B1: Tìm chứng từ xuất bán công nợ (411, 412) hoặc chứng từ thu tiền hiển 

thị giá trị âm. 

 B2: Kích nút  trên chứng từ đó  chọn Childs View (chứng từ con) 

để tìm chứng từ CM1 phát sinh từ chứng từ này. 

 

 B3: Xoá chứng từ CM1 dư thừa. 

Trường hợp 3: Khi gán thanh toán hiện màn hình trắng trên tab Chứng từ hàng, không 

chuyển được sang tab “Chứng từ thu tiền” 

 

 Nguyên nhân: Do trường phiếu xuất trên chứng từ xuất bán (411, 412) có ký tự 

đặc biệt như dưới đây: 

 
 Cách xử lý: Tìm chứng từ bị lỗi sửa giá trị trường “Phiếu xuất” trong chứng từ 

xuất bán. 
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4. SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA TẠI CỬA HÀNG 

4.1 Màn hình SCADA 

Menu TĐH  View bể, vòi bơm: xem các thông tin hiện tại về các bể và vòi bơm. 

 

4.2 View Agas log 

Để xem trực tiếp dữ liệu tự động hóa Agas thông tin về bể, vòi bơm dưới dạng log (thô), 

hiển thị ngay khi phát sinh giao dịch, menu TĐH  View AGAS log  

 

Có thể chọn xem chi tiết bán, chi tiết số đo bể, chi tiết số tổng lít, eventLog, errorLog, 

chi tiết giao dịch thẻ (nếu có), hệ thống, kiểm tra log. 

Ví dụ: để xem chi tiết bán: kích chọn Chi tiết bán, chọn vòi bơm, ngày giờ  Xem chi 

tiết bán 
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Chọn vòi cần xem, ngày cần xem   Xem chi tiết 

 

Khi cần xem chi tiết thông tin bể, kích chọn: Chi tiết số đo bể 

 

Chọn bể, ngày cần xem, kích chọn Xem chi tiết bể 
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4.3 Khai thác các bảng kê xuất bán bằng tự động hóa 

Chọn thông tin cần khai thác. Ví dụ: muốn biết số công tơ xuất bán theo giờ. 

Menu TĐH  BK xuất bán theo giờ 

 

> Bể chứa: chọn bể kết nối vòi bơm muốn xem . 

> Vòi  bơm: chọn vòi bơm muốn xem thông tin. 

 kích nút  để mở bảng kê chi tiết xuất bán theo giờ của vòi bơm. 
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Tương tự, có thể khai thác các báo cáo TĐH về bể, vòi bơm khác của cửa hàng. 

4.4 In biên lai bán hàng 

Menu TĐH  In Biên lai bán hàng 

 

Chọn thông số cần tìm: vòi bơm, ngày giờ, số dòng hiển thị  kích nút   để hiển thị 

các giao dịch xuất hàng qua vòi bơm được chọn  kích máy in ( ) tại mã hàng cần 

in biên lai để in ra Biên lai bán hàng. 

 

Chú ý: Chức năng này chỉ có thể chạy được tại Egas Client đối với cửa hàng có 

lắp hệ thống tự động hóa thu nhận tín hiệu vòi bơm. 



59 

 

5. GIỚI THIỆU VỀ AGAS 18 

Các chức năng của AGAS18: 

- Nạp cấu hình Tự động hóa cho MTN 

- Nạp cấu hình bể chứa, vòi bơm cho MTN 

- Tự động update AGAS khi có phiên bản mới 

- Kiểm tra lỗi nhảy số tổng cột bơm 

- Hỗ trợ chống mất log bán hàng 

- Báo rò hàng 

- Chuẩn đoán lỗi cảm biến nhiệt độ que đo MTS 

- Ngắt kết nối TĐH bằng EGAS 

- Thay đổi chế độ bán hàng cột bơm 

- Tự dộng gửi email khi có sự cố 

- Cảnh báo  bằng âm thanh 

- Thay đổi định dạng số tổng 

- Cho phép lưu nhiều  hồ sơ giá tại máy tính nhúng  

Để sử dụng các chức của module AGAS18, người dùng cần được phân các nhóm quyền 

sau: 

- AG18 - Quản lý cấu hình AGAS 18 

- TDH - Cấu hình TDH 

- ADMCTY – Khai báo địa chỉ gửi Email tại chứng năng Tự động gửi mail. 

Chi tiết các chức năng AGAS18 

5.1 Nạp cấu hình TĐH cho MTN 

Các bước thực hiện trong chương trình: Vào menu Cấu hình CHXD\Cấu hình 

chung CHXD và kích chọn . 
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5.2 Nạp cấu hình bể chứa, vòi bơm cho MTN 

Các bước thực hiện trong chương trình: Vào menu Cấu hình CHXD\Cấu hình bể vòi 

bơm 

 

- Kích chọn check box ( ) để chon bể cần nạp xuống máy tính nhúng, và kích 

chọnUpdate Thông số. 

- Kích chọn check box ( ) để chon bể cần nạp barem xuống máy tính nhúng, và 

kích chọnUpdate Barem. 

- Kích chọn check box ( ) để chon bể cần nạp tỷ trọng 15 xuống máy tính nhúng, 

và kích chọnUpdate Tỷ trọng 15 (Only). 

- Kích chọn check box ( ) để chon vòi bơm để nạp xuống máy tính nhúng, và 

kích chọnUpdate Thông số. 

- Kích chọn check box ( ) để chon cột bơm, để nạp giá bán xuống máy tính 

nhúng, và kích chọnÁp giá bán. 

5.3 Tự động update AGAS khi có phiên bản mới  

Tại màn hình SCADA, chương trình sẽ hiển thị thông báo khi có phiên bản AGAS mới. 

Để thực hiện update, người dùng thao tác như sau: 

- Bước 1: Tại màn hình Scada, click chọn trạng thái Có bản cập nhật mới  nhấn 

Xác nhận.   

- Bước 2: Chờ để chương trình thực hiện update  

- Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo khi hoàn thành cập nhât: 

.  
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- Bước 4: Để ẩn thông báo liên quan tới cập nhật, người dùng click chọn vào trạng 

thái “Đã cập nhật phiên bản mới nhất”  click chọn “Xác nhận” để ẩn thông 

báo. 

Chú ý: 

- Thời gian cập nhật AGAS là từ 10 - 60 giây. 

- Trước khi xác nhận Cập nhật phiên bản AGAS mới (tại bước 1) cần dừng bán 

hàng, gác tất cả các vòi bơm vào hộc. 

- Sau khi cập nhật hoàn tất, AGAS sẽ được tự động khỏi động lại. Người dùng cần 

theo dõi tủ AGAS từ khi nhấn nút chức năng cập nhật cho tới lúc đèn trên tủ nháy 

mới thực hiện bán hàng lại. 

- Đối với trường hợp cột bơm bị treo, người dùng cần khởi động lại cột bơm. 

5.4 Kiểm tra lỗi nhảy số tổng cột bơm 

Nếu có lỗi nhảy số tổng cột bơm, chương trình thông báo lỗi lên màn hình scadar: “Lỗi 

nhảy số tổng vòi bơm” 

TH1: Khi tắt cột bơm rồi bật lại đọc số tổng trên cột so với số tổng cuối trên database 

Agas nếu khác nhau sẽ đưa ra cảnh báo. 

TH2: So sánh số tổng cột bơm và số xuất theo từng lần bán có sự chênh lệch thì chương 

trình cũng gửi cảnh báo. 

5.5 Hỗ trợ chống mất log bán 

Chương trình hiển thị báo cáo Bảng kê chi tiét số Công tơ lít về các thông tin: vòi, đơn 

giá, lít, tiền, thời điểm. 

5.6 Báo rò hàng 

Dựa vào số liệu que đo bể, và trạng thái cột bơm (có bán hàng hay không bán hàng), 

phần mềm Agas sẽ xác định được trạng thái bể tĩnh. Khi bể tĩnh, Agas sẽ chốt số đo bể 

- Khi bể ở trạng thái động, phần mềm Agas sẽ kết thúc phiên kiểm tra, chốt số liệu 

bể và lưu kết quả lần kiểm tra này vào Database. 

- Khi phát hiện lượng rò lớn hơn 8 lít, phần mềm đưa ra cảnh báo trên màn hình 

scada (phần bể hiển thị thông báo Rò hàng). 

Trong quá trình hoạt động, khi bể tĩnh hệ thống sẽ ghi nhận kết quả kiểm tra vào eventlog 

hệ thống 

5.7 Chẩn đoán lỗi cảm biến nhiệt độ que đo 

Khi phát hiện bất thường về nhiệt độ que đo, hệ thống sẽ đưa cảnh báo lên màn hình 

scada Egas 
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5.8 Ngắt kết nối TDH bằng EGAS 

Mục đích: Cho phép kiểm tra trạng thái và thay đổi bật tắt kết nối AGAS với cột bơm 

(ngắt/ kết nối).  Áp dụng cho các cột bơm đã kết nối được với Agas. 

Thực hiện: Tại màn hình Cấu hình chung CHXD, chọn trạng thái mong muốn (Kết nối/ 

Ngắt kết nôi) rồi nhấn nút chức năng Cập nhật 

 

 

Chú ý:  

- Khi ngắt kết nối bằng phần mềm, cột bơm sẽ treo.  

- Khi đã ngắt kết nối, để kết nối lại cần khởi động lại tất cả cột bơm 

- Tại lần chạy đầu tiên, CSDL của AGAS vẫn chưa có thông tin trả về từ vòi bơm 

 phần Tắt/bật cột bơm sẽ không có dữ liệu. Khi người dùng thực hiện Cập nhật 

 những lần chạy sau chương trình sẽ hiển thị các thông số trên. 

5.9 Thay đổi chế độ bán hàng cột bơm 

Mục đích: Cài đặt thay đổi chế độ bán hàng cột bơm trên giao diện EGAS 

Thực hiện: Tại màn hình Cấu hình chung CHXD: 

- Bước 1: Thực hiện cập nhật các chế độ vòi bơm cho các vòi, các chế độ vòi bao 

gồm: 

 Normal: Chế độ bán bằng bàn phím cột bơm 

 Preset: Chế độ bơm hàng đặt trước lượng/tiền bơm 
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 Preset can be change: Chế độ bơm hàng có đặt trước lượng/tiền bơm và có thể 

thay đổi lượng/tiền đã đặt bằng phím cột bơm 

 Can’t be change: Không cho thay đổi từ phím cột bơm 

 Chọn loại – hình thức bán hàng: 

 Lít: theo số lượng lít thực tế 

 Tiền: theo số tiền 

- Bước 2: Tích chọn vào các vòi bơm muốn thay đổi chế độ bán (Có thể tích nút 

trên cùng để chọn tất cả các vòi). 

- Bước 3: Kích nút  để chương trình thiết lập chế độ bán hàng của cột bơm 

 

Hướng dẫn: 

- Tính năng này dùng để khắc phục lỗi dừng bán, do vậy chỉ những cửa hàng cột 

bơm có lỗi dừng bán thì mới có tác dụng. 

- Tại các cửa hàng đang bán hàng bình thường, việc kiểm thử tính năng này chỉ để 

kiểm thử hoạt động của hệ thống. Thực hiện kiểm thử như sau: 

- Thực hiện thay đổi chế độ theo từng chế độ: Normal, Preset, Preset can be change, 

cùng với từng loại Lít/Tiền (Tổng cộng 6 chế độ: Normal-Lít, Normal-Tiền, 

Preset-Lit, Preset-Tiền, Preset can be change-Lít, Preset can be change-Tiền) 

- Tại 6 chế độ này cột bơm sẽ bán hàng bình thường (Chế độ Preset can’t be change 

chỉ dùng cho bán hàng tự động, tự phục vụ) 

Chú ý: 

- Tại lần chạy đầu tiên, CSDL của AGAS vẫn chưa có thông tin trả về từ vòi bơm 

 phần chế độ bán hàng sẽ không có dữ liệu. Khi người dùng thực hiện Cập 

nhật Chế độ bán hàng  những lần chạy sau chương trình sẽ hiển thị các thông 

số trên. 
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5.10 Tự động gửi mail khi có sự cố 

Theo các thông tin đã khai báo từ trước, EGAS sẽ tự động gửi mail thông báo các vấn 

đề xảy ra liên quan tới hệ thống. Các bước thực hiện cụ thể như sau: 

- Thiết lập hệ thống: 

 Khai báo Email cho VP: Để hệ thống có thể tự động gửi mail thông báo các lỗi 

TĐH cho văn phòng, người dùng cần thực hiện khai báo các thông tin sau: mã 

EventLog, địa chỉ mail gửi khi phát sinh lỗi. Khi các lỗi này thực phát sinh, 

chương trình sẽ căn cứ theo thông tin khai báo để gửi mail tự động thông báo. Các 

thông tin này được khai báo tại Egas trung tâm theo đường dẫn: Hệ thống\ Cấu 

hình CHXD\ Khai báo thông tin gửi mail. 

 Khai báo thủ công: Nhấn Thêm để thêm chi tiết các Mã lỗi (chọn từ danh 

mục), Địa chỉ email và Cửa hàng được áp dụng (chọn từ danh mục). Hoàn 

thành các bước trên, nhấn nút Lưu để lưu lại các thông tin vừa khai báo. 

(Người thực hiện: User có quyền ADMCTY tại EGAS Trung tâm) 

 

Chú ý: 

+ Thông tin khai báo sẽ áp dụng cho tất cả các CH 

+ Xem thêm danh sách các Eventlog gửi mail tại PL02) 

 Khai báo Email cho cửa hàng: 

 Mục đích: địa chỉ mail được khai báo ở đây nhận được mail thông báo khi 

có bất cứ sự cố AGAS (đã được khai báo) xảy ra tại CH. 

 Người thực hiện: User có quyền ADMCTY tại EGAS Trung tâm. 

 Đường dẫn: Hệ thống\ Cấu hình CHXD\ Danh mục CHXD\ <lựa chọn 

CHXD muốn thêm> 

 Người dùng nhập địa chỉ email nhận tại trường Email: 
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 Nạp thông số cho máy tính nhúng: Do nhu cầu quản trị ở các đơn vị là khác 

nhau nên việc quy hoạch những lỗi nào được gửi mail thông báo sẽ do đơn 

vị tự thực hiện. Các bước thực hiện như sau: 

+ B1: Người dùng Văn phòng khai báo: khi người dùng văn phòng khai 

báo các sự kiện gửi mail (xem tại phần Khai báo Email cho VP), các mã sự kiện 

sẽ được tự động thêm vào danh sách các sự kiện được gửi mail. 

+ B2: Người dùng tại CH áp thông tin sự kiên cho MTN: người dùng kiểm 

trả các chức năng sẽ được gửi mail qua nút chứng năng “Bảng sự kiện”. 

Để áp các sự kiện gửi mail, người dùng nhấn nút chức năng “Cập nhật” 

tại đường dẫn Hệ thống\ Cấu hình CHXD\ Cấu hình chung CHXD. 

 

Chú ý: Nếu người dùng không thực hiện bất kì bước nào trong 2 bước trên, hệ 

thống sẽ không có đủ căn cứ để gửi email. 

- Nội dung mail 

 Đối với từng sự kiện sẽ có template Email và nội dung khác nhau (chi tiết tại 

PL03) 

 Xác nhận xử lý sự cố AGAS: đối với một số sự kiên, hệ thống sẽ yêu cầu người 

dùng (QTT tin học, cán bộ kỹ thuật đơn vị) xác nhận đã xử lý. Chức năng này được 

thực hiện trên EGAS trung tâm, chi tiết: 

 Người thực hiện: User VP có nhóm quyền ADMCTY 

 Đường dẫn: Hệ thống\ Cấu hình CHXD\ Xác nhận xử lý lỗi AGAS 

 Hướng dẫn thực hiện: 

+B1: Vào chức năng theo đường dẫn trên 

+B2: Kick chọn vào dòng lỗi đã được xử lý, điền các thông tin thêm tại ô 

“Ghi chú” (nếu có) 

+ Kích Lưu 
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5.11 Cảnh báo bằng âm thanh 

Hệ thống đưa ra các cảnh báo bằng âm thanh khi khi mức trong bể rất thấp, thấp, cao, 

rất cao, rò hàng 

Hướng dẫn kiểm thử: 

- Bước 1: Cắm loa vào jack âm thanh máy tính nhúng 

- Bước 2: Thay đổi các ngưỡng cảnh báo trong cấu hình bể chứa, hệ thống sẽ có 

các cảnh báo ra loa 

5.12 Thay đổi định dạng số tổng 

Số tổng khi chốt ca chuyển từ định dạng 3 số sau dấu phẩy thập phân về định dạng 2 số 

sau dấu phẩy thập phân. 

5.13 Cho phép lưu nhiều hồ sơ giá tại máy nhúng 

Agas cho phép lưu nhiều hồ sơ giá tại máy nhúng 

Hướng dẫn kiểm thử: 

- Lựa chọn loại hàng thử nghiệm 

- Dừng bán mặt hàng đang thử 

- Dùng tính năng thay đổi giá, tạo 02 hồ sơ giá cách nhau khoảng 15 phút cho mặt 

hàng đang thử nghiệm 

- Áp giá xuống Agas, và nhấc cò cột bơm, kiểm tra giá tại các thời gian hiệu lực. 
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5.14 Các báo cáo quản trị  

5.14.1 Eventlog 

- Đường dẫn báo cáo: CHXD\ TDH 

- Nguồn dữ liệu báo cáo: lấy từ bảng Eventlog tại Máy tính nhúng 

- Hình thức báo cáo: 

 

5.14.2 Báo cáo quản trị thông tin máy tính nhúng 

- Đường dẫn báo cáo: CHXD\ TDH 

- Nguồn dữ liệu báo cáo: lấy từ bảng Eventlog tại Máy tính nhúng 

- Hình thức báo cáo: 
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6. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT AGAS 18 

Vào thư mục C:\CHXDTCTY\AGAS. Ngoại trừ thư mục TankPumpInventory, 

copy tất cả các file khác ra một thư mục đã tạo từ trước để lưu trữ. 

 

Cập nhật gồm 2 trường hợp: 

6.1.1 Cập nhật Agas 18 lần đầu 

Bước 1: Download file AGAS18_AGASUpdated.zip về MTN tại địa chỉ 

https://egas.petrolimex.com.vn/Downloads/AGAS/ 

Bước 2: Copy và giải nén file vừa download tại Bước 1 vào thư mục 

C:\CHXDTCTY\. Tại thư mục vừa giải nén (AgasUpdated), chạy chương trình 

AgasUpdated (file AgasUpdated.exe) 

 

 
 

Bước 3: Nhấn “Cold Updated”. Phần mềm sẽ tự động cập nhật AGAS lên phiên 

bản mới nhất.  

 

https://egas.petrolimex.com.vn/Downloads/AGAS/
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Chú ý:  

- Người dùng cần kiểm tra kết nối Internet trước khi thực hiện Update.  

- Đảm bảo cửa hàng dừng hoạt động khi Update (dừng bán và để các vòi vào hộc) 

- Việc updated trung bình mất từ 5 -10s. 

- Người dùng có thể theo dõi trạng thái update tại màn Scada trên EGAS (đường 

dẫn CHXD\ TĐH\ View bể, vòi bơm). Khi dòng trạng thái chuyển về “Đã cập 

nhập phiên bản mới nhất” thì quá trình update đã hoàn tất và cửa hàng có thể 

bản hàng như bình thường. 

 
 

6.1.2 Cập nhật Agas 18 lần sau 

- Lần sau nếu có bản cập nhật mới của Agas thì người dùng tiến hành xác nhận cập 

nhật tại màn hình Scada tại Egas Client. 

- Không tắt phần mềm AutoUpdate. Màn hình sau 

 
PHỤ LỤC 01: BẢNG MÃ EVENTLOG 

Mã EventLog Diễn giải 

Thông tin hoạt động Agas 

1000 Thời gian bật Agas 

1001 Thời gian đã chạy Agas 

1002 Kết nối cột bơm vào hệ thống 

1003 Kết nối que đo bể vào hệ thống 

1004  Ngắt kết nối cột bơm 

1005 Ngắt kết nối que đo bể 

Thông tin  số lượng 

2001 Tổng số vòi bơm tại cửa hàng 

2002 Số lượng vòi bơm lỗi truyền thông 

2003 Tổng số bể tại cửa hàng 

2004 Số lượng bể lỗi truyền thông 
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Mã EventLog Diễn giải 

2005 Số lượng cột bơm Tatsuno 

2006 Số lượng cột bơm PECO 

2007 Số lượng que đo MTS 

2008 Số lượng que đo VR 

Thông tin giá bán 

3000 Áp giá từ Egas (Giá từ Server) 

3001 Cột bơm bán giá mới (giá từ server) 

3002 Đơn giá hiện tại tại cột bơm 

3003 Áp giá từ Egas (Giá Manual) 

3004 Cột bơm bán giá mới (manual) 

Thông tin về phiên bản tại cửa hàng 

4000 Thông tin về Agas size  

4001 Thông tin về Agas Date Modify 

4002 Có file cập nhật Agas mới 

4003 Egas cho phép cập nhật 

4004 Đã xong cập nhật 

4005 Lỗi cập nhật Agas 

Thông tin về cảnh báo 

5000 Cảnh báo mức hàng quá cao 

5001 Cảnh báo mức hàng quá thấp 

5002 Nhảy số tổng cột bơm 

5003 Rò hàng bể chứa 

5004 Lỗi đầy bộ nhớ ổ cứng 

5005 Lỗi kết nối đến CSDL 

5006 Lỗi log bán vòi bơm 

Thông tin về tình trạng máy tính nhúng 

6001 Dung lượng ổ cứng máy nhúng 

6002 Dung lượng đĩa trống 
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Mã EventLog Diễn giải 

6003 Dung lượng Database Agas 

6004 Số lượng bản ghi log cột bơm 

6005 Số lượng bản ghi log đo bể 

6006 Dung lượng Database Config 

6007 Lượng CPU sử dụng (%) 

6008 Tổng lượng RAM máy tính 

6009 Lượng RAM sử dụng 

Thông tin nạp cấu hình 

7001 Nạp cấu hình chung cửa hàng  

7002 Nạp thông số cột bơm 

7003 Nạp thông số đo bể 

7004 Áp tỷ trọng bể 

7005 Áp barem bể 

7006 Thay đổi chế độ bán hàng cột bơm 

7007 Thay đổi chế độ kết nối cột bơm (ngắt kết nối/kết nối) 

7008 Nạp thông tin gửi Email tự động 
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	3.2.4  Lỗi khi gán thanh toán xuất bán công nợ


	4. SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA TẠI CỬA HÀNG
	4.1 Màn hình SCADA
	4.2 View Agas log
	4.3 Khai thác các bảng kê xuất bán bằng tự động hóa
	4.4 In biên lai bán hàng

	5. GIỚI THIỆU VỀ AGAS 18
	Các chức năng của AGAS18:
	Chi tiết các chức năng AGAS18
	5.1 Nạp cấu hình TĐH cho MTN
	5.2 Nạp cấu hình bể chứa, vòi bơm cho MTN
	5.3 Tự động update AGAS khi có phiên bản mới
	5.4 Kiểm tra lỗi nhảy số tổng cột bơm
	5.5 Hỗ trợ chống mất log bán
	5.6 Báo rò hàng
	5.7 Chẩn đoán lỗi cảm biến nhiệt độ que đo
	5.8 Ngắt kết nối TDH bằng EGAS
	5.9 Thay đổi chế độ bán hàng cột bơm
	5.10 Tự động gửi mail khi có sự cố
	5.11 Cảnh báo bằng âm thanh
	5.12 Thay đổi định dạng số tổng
	5.13 Cho phép lưu nhiều hồ sơ giá tại máy nhúng
	5.14 Các báo cáo quản trị
	5.14.1 Eventlog
	5.14.2 Báo cáo quản trị thông tin máy tính nhúng


	6. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT AGAS 18
	6.1.1 Cập nhật Agas 18 lần đầu
	6.1.2 Cập nhật Agas 18 lần sau
	PHỤ LỤC 01: BẢNG MÃ EVENTLOG


